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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1.  Bộ Công Thương 6457/BCT-ATMT 20/9/2023 

Tăng cường công tác quản lý an toàn 

sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ  

 

2.  Bộ Xây dựng 4203/BXD-QLN 19/9/2023 

Thực hiện việc công bố thông tin Quý 

III năm 2023 về nhà ở và thị trường 

bất động sản (bản cuổi phát hành)  

 

3.  Văn phòng Chính phủ 7176/VPCP-CN 19/9/2023 

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu 

căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu 

nhập thấp, công nhân khu công 

nghiệp giai đoạn 2021-2030".  

 

4.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

2719/QĐ-

BVHTTDL 
18/9/2023 

Quyết định tổ chức Triển lãm "Không 

gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ 

công truyền thống"  

 

5.   Thủ tướng Chính phủ 23/2023/QĐ-TTg 18/9/2023 
Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành 
10/12/2023  

6.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

4754/BTTTT-

CĐSQG 
18/9/2023 

Về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2023  
 



7.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
7915/BTNMT-

QHPTTNĐ 
18/9/2023 

Thẩm tra Khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây 

dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ 

Chu - Ngã ba Trung Sơn 

  

8.  Văn phòng Chính phủ 7137/VPCP-KSTT 18/09/2023 

Về việc báo cáo phương án cắt giảm 

các quy định, thủ tục hành chính liên 

quan đến Phiếu lý lịch tư pháp 

 

 

9.  Văn phòng Chính phủ 382/TB-VPCP 16/09/2023 

Thông báo kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành 

Trung ương về an toàn thực phẩm   

 

10.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 7625/BKHĐT-

KTĐN 
15/9/2023 

Về viêcj Báo cáo đánh giá giữa kỳ Đề 

án Định hướng thu hút, quản lý và sử 

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 

2021-2025 

  

11.   Thủ tướng Chính phủ 1080/QĐ-TTg 15/9/2023 
Quyết định Phê duyệt danh sách thành 

viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em 
 

 

12.   Thủ tướng Chính phủ 825/CĐ-TTg 15/9/2023 

Công điện Triển khai thực hiện chỉ 

đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng về việc tăng cường công 

tác phòng cháy, chữa cháy 

 

 

13.  
Bộ Giao Thông Vận 

Tải 
10353/BGTVT-

KHĐT 
15/9/2023 

Hướng dẫn rà soát việc kết nối các 

tuyến đường bộ cao tốc theo Công 

điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

14.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
5031/BGDĐT-

GDQPAN 
15/9/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục quốc phòng và an ninh năm học 

2023-2024  

 



15.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 2083/QĐ-BKHCN 15/9/2023 

Công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ 

KH&CN.  

 

16.   Thủ tướng Chính phủ 1072/QĐ-TTg 15/9/2023 

Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống 

du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045  

 

17.  Chính phủ 7080/VPCP-QHQT 15/9/2023 

Về việc  kết quả triển khai Hiệp định 

CPTPP, EVFTA, UKVFTA của các 

Bộ, cơ quan và địa phương trong năm 

2022  

 

18.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 
3769/LĐTBXH-TE 15/9/2023 

Về việc bảo đảm môi trường sống an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương 

tích cho trẻ em  

 

19.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

2686/QĐ-

BVHTTDL 14/9/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Nghị định số 

61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 

2023 của Chính phủ về xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư.  

 

20.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 7555/BKHĐT-TH 14/9/2023 

V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 

9 và 9 tháng năm 2023  

 

21.  Bộ Tài Chính 9849/BTC-QLCS 14/9/2023 

Sắp xếp laị, xử lý nhà, đất của Viêṇ 

Kiểm sát nhân dân tối cao trên điạ bàn 

tỉnh Tuyên Quang.  

 

22.  Bộ Tài Chính 1953/QĐ-BTC 14/9/2023 
Về việc chuyển giao nhà, đất về địa 

phương quản lý, xử lý  
 

23.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 7560/BKHĐT-TH 14/9/2023 
Về việc Đề nghị Báo cáo tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP  
 



của Chính phủ về chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

24.   Thủ Tướng Chính phủ 1058/QĐ-TTg 14/9/2023 

Quyết định Về phê duyệt Chiến lược 

phát triển ngành nghề nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

 

25.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
7854/BTNMT-

TCKTTV 
14/9/2023 

Thông tin dự báo tình hình khí tượng 

thủy văn trong thời gian tới  
 

26.  Thủ tướng Chính phủ 1056/QĐ-TTg 13/9/2023 

Quyết định về việc phê duyệt 

"Chương tình tăng cường kiểm soát 

và nâng cao chất lượng đào tạo cử 

nhân luật giai đoạn 2023 - 2030"  

 

27.  Bộ Công Thương 2390/QĐ-BCT 13/9/2023 

Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai Đề án về chống hàng giả và bảo 

vệ người tiêu dùng trong thương mại 

điện tử đến năm 2025  

 

28.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 
1290/QĐ-LĐTBXH 13/9/2023 

 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

 

29.  Thủ tướng Chính phủ 797/CĐ-TTg 13/9/2023 

Công điện về việc tập trung khắc phục 

hậu quả lũ quét tại Lào cai và chủ 

động ứng phó mưa lũ ở miền núi, 

Trung du Bắc Bộ  

 

30.  Thủ tướng Chính phủ 794/CĐ-TTg 13/9/2023 

Công điện về việc khẩn trương xây 

dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc 

và tập trung triển khai các giải pháp 

bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông  

 



31.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 1758/QĐ-BTTTT 12/9/2023 

Ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản 

về chức năng, tính năng kỹ thuật của 

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến 

người dân  

 

32.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
06/2023/TT-

BNNPTNT 
12/9/2023 

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn 

01/11/2023  

33.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
3821/BVHTTDL-

VHDT 
12/9/2023 

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số 

dân dưới 10.000 người lần thứ I tại 

tỉnh Lai Châu, năm 2023  

 

34.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 7498/BKHĐT-

ĐKKD 
12/9/2023 

Về việc đính chính Thông tư số 

02/2023/TT-BKHĐT   

35.  Chính phủ 1320/CĐ-VPCP 12/9/2023 

Công điện Hội nghị lần thứ nhất Hội 

đồng điều phối vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc. Thời gian: 8 giờ 

ngày 15 tháng 9 nưm 2023 

  

36.  Chính phủ 59/KH-

BCĐTKHNQT 
12/9/2023 

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 

xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết 22" 

  

37.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 3817/QĐ-BNN-LN 12/9/2023 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát triển ngành công nghiệp 

chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai 

đoạn 2021 - 2030 

  

38.  Bộ đội Biên phòng 4279/KH 11/9/2023 
KH tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu Luật Biên phòng Việt Nam   



39.  Bộ Nội vụ 5143/BNV-TCBC 11/9/2023 

Về việc nhân rộng mô hình phân cấp 

của UBND thành phố Hà Nội để áp 

dụng tại các tỉnh, thành phố 

  

40.  Văn phòng Chính phủ 02/2023/TT-VPCP 11/9/2023 

Thông tư ban hành hướng dẫn về vị trí 

việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành lĩnh vực văn phòng trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính 

25/10/2023  

41.  
Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội 10595/2023/QĐ-PT 11/9/2023 
Quyết định đưa vụ án ra xét xử tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
  

42.  Bộ Tài Chính 9639/BTC-ĐT 11/9/2023 

Chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân 

sách Trung ương đến 30/6/2023 chưa 

giải ngân 

  

43.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 3808/QĐ-BNN-KL 11/9/2023 
Quyết định công bố Danh mục các 

loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam 
  

44.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 6361/BNN-TY 11/9/2023 
Về việc về ngăn chặn nhập lậu, buôn 

bán, vận chuyển tôm hùm giống 
  

45.  Văn phòng Chính phủ 6978/VPCP-PL 11/9/2023 

Về việc tình hình hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật các cấp 6 tháng đầu năm 

2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2023 

  

46.  Thanh tra Chính phủ 457/QĐ-TTCP 11/9/2023 

Quyết định về việc công bố TTHC nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của TTCP 

  

47.  Văn phòng Chính phủ 372/TB-VPCP 11/9/2023 

Thông báo kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - 

Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

  



tại Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác 

ngày 08 tháng 9 năm 2023 

48.  Văn phòng Chính phủ 6457/BCT-ATMT 11/9/2023 

Hoàn thiện Báo cáo sơ kết 03 năm 

triển khai NĐ số 109/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu 

cơ. 

  

 


